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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2015 

 
THÔNG TƯ 

Ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học  
cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế 

 
Căn cứ Luật bảo hiểm y tế; 
Căn cứ Luật dược;  
Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế; 
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc 

từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo 
hiểm y tế.  

Điều 1. Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền  
1. Ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ 

truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế, bao gồm:  
a) Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; 
b) Danh mục vị thuốc y học cổ truyền. 
2. Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu (sau đây gọi chung là Danh mục 

thuốc) và danh mục vị thuốc y học cổ truyền (sau đây gọi chung là Danh mục vị 
thuốc) ban hành kèm theo Thông tư này là cơ sở để quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 
chi phí thuốc, vị thuốc sử dụng cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

Điều 2. Cấu trúc Danh mục thuốc, vị thuốc 
1. Danh mục thuốc được sắp xếp thành 11 nhóm theo y lý y học cổ truyền và 

có 5 cột như sau: 
a) Cột 1 ghi số thứ tự của thuốc trong Danh mục; 
b) Cột 2 ghi số thứ tự của thuốc trong mỗi nhóm; 
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c) Cột 3 ghi đầy đủ tên thành phần của thuốc theo tên dược liệu; các thành 
phần có dấu gạch chéo “/” là thành phần có thể thay thế lẫn nhau; thành phần đặt 
trong dấu ngoặc đơn “()” là thành phần có thể gia, giảm; 

d) Cột 4 ghi đường dùng, được thống nhất như sau: Đường uống bao gồm 
uống, ngậm, nhai, đặt dưới lưỡi; đường dùng ngoài bao gồm bôi, xoa ngoài, dán 
trên da, phun, xịt ngoài da, ngâm, xông; 

đ) Cột 5 ghi chú một số thông tin cần lưu ý trong giới hạn chỉ định và giới hạn 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được sử dụng thuốc. 

2. Danh mục vị thuốc bao gồm 349 vị thuốc từ cây, con, khoáng vật làm thuốc 
được sắp xếp thành 30 nhóm theo y lý y học cổ truyền và có 6 cột như sau: 

a) Cột 1 ghi số thứ tự của vị thuốc trong Danh mục; 
b) Cột 2 ghi số thứ tự của vị thuốc trong mỗi nhóm; 
c) Cột 3 ghi tên vị thuốc; 
d) Cột 4 ghi nguồn gốc của vị thuốc: ký hiệu “B” chỉ các vị thuốc được nuôi 

trồng khai thác từ nước ngoài; ký hiệu “N” chỉ các vị thuốc được nuôi, trồng hoặc 
khai thác trong nước; 

đ) Cột 5 ghi tên khoa học của vị thuốc; 
e) Cột 6 ghi tên khoa học của cây, con hoặc khoáng vật làm thuốc. 
Điều 3. Hướng dẫn sử dụng Danh mục thuốc, Danh mục vị thuốc 
1. Đối với Danh mục thuốc: 
a) Các thuốc có trong danh mục được sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh phải tuân thủ theo quy định về kê đơn thuốc và phù hợp với khả năng chuyên 
môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

b) Các thuốc được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khi có thành phần, đường 
dùng được ghi trong Danh mục, bao gồm cả các thuốc có các thành phần có thể 
thay thế lẫn nhau và thuốc có thành phần có thể gia, giảm; 

Ví dụ:  
(1) Thuốc có số thứ tự 3 trong cột 1 Danh mục thuốc có thành phần gồm: Sài 

hồ, Tiền hồ, Xuyên khung, Chỉ xác, Khương hoạt, Độc hoạt, Phục linh/Bạch linh, 
Cát cánh, Nhân sâm/Đảng sâm, Cam thảo. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán với các 
thuốc có thành phần như sau:  

+ Sài hồ, Tiền hồ, Xuyên khung, Chỉ xác, Khương hoạt, Độc hoạt, Phục linh, 
Cát cánh, Nhân sâm, Cam thảo; 

+ Sài hồ, Tiền hồ, Xuyên khung, Chỉ xác, Khương hoạt, Độc hoạt, Phục linh, 
Cát cánh, Đảng sâm, Cam thảo; 
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+ Sài hồ, Tiền hồ, Xuyên khung, Chỉ xác, Khương hoạt, Độc hoạt, Bạch linh, 
Cát cánh, Nhân sâm, Cam thảo; 

+ Sài hồ, Tiền hồ, Xuyên khung, Chỉ xác, Khương hoạt, Độc hoạt, Bạch linh, 
Cát cánh, Đảng sâm, Cam thảo. 

(2) Thuốc có số thứ tự 45 trong cột 1 Danh mục thuốc có thành phần gồm: 
Nhân trần, Trạch tả, Đại hoàng, Sinh địa, Đương quy, Mạch môn, Long đởm, Chi 
tử, Hoàng cầm, (Cam thảo), (Mộc thông). Quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán với các 
thuốc có thành phần như sau:  

+ Nhân trần, Trạch tả, Đại hoàng, Sinh địa, Đương quy, Mạch môn, Long đởm, 
Chi tử, Hoàng cầm; 

+ Nhân trần, Trạch tả, Đại hoàng, Sinh địa, Đương quy, Mạch môn, Long đởm, 
Chi tử, Hoàng cầm, Cam thảo; 

+ Nhân trần, Trạch tả, Đại hoàng, Sinh địa, Đương quy, Mạch môn, Long đởm, 
Chi tử, Hoàng cầm, Mộc thông; 

+ Nhân trần, Trạch tả, Đại hoàng, Sinh địa, Đương quy, Mạch môn, Long đởm, 
Chi tử, Hoàng cầm, Cam thảo, Mộc thông. 

(3) Thuốc có số thứ tự 108 trong cột 1 Danh mục thuốc có thành phần gồm: 
Nhân sâm/Đảng sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần 
bì, Cam thảo, (Sinh khương), (Đại táo). Quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán các thuốc 
có thành phần như sau: 

+ Nhân sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, 
Cam thảo; 

+ Nhân sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, 
Cam thảo, Sinh khương; 

+ Nhân sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, 
Cam thảo, Đại táo; 

+ Nhân sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, 
Cam thảo, Sinh khương, Đại táo; 

+ Đảng sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, 
Cam thảo; 

+ Đảng sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, 
Cam thảo, Sinh khương; 

+ Đảng sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, 
Cam thảo, Đại táo; 

+ Đảng sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, 
Cam thảo, Sinh khương, Đại táo. 
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c) Thuốc được ghi cụ thể thành phần theo tên dược liệu. Các thuốc này được 
quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khi có thành phần là dược liệu được ghi trong Danh 
mục thuốc, kể cả dạng chiết xuất, bào chế khác nhau của dược liệu; 

d) Thuốc xếp nhóm này dùng điều trị bệnh thuộc nhóm khác được quỹ bảo 
hiểm y tế thanh toán nếu thuốc có chỉ định như đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký 
thuốc đã được Bộ Y tế phê duyệt.  

2. Đối với Danh mục vị thuốc:  
a) Các vị thuốc có trong danh mục được sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh phải tuân thủ theo quy định về kê đơn thuốc, phù hợp với khả năng 
chuyên môn và thẩm quyền kê đơn thuốc của bác sĩ y học cổ truyền, y sĩ y học cổ 
truyền hoặc lương y làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

b) Các vị thuốc có ghi chữ “B” tại cột số 4 trong danh mục được quỹ bảo hiểm 
y tế thanh toán đối với vị thuốc có nguồn gốc nuôi, trồng, khai thác từ nước ngoài 
hoặc trong nước; 

c) Các vị thuốc Linh chi có nguồn gốc từ nước ngoài, Nhân sâm và Tam thất 
khi kê độc vị hoặc các thang thuốc chỉ có phối hợp của 2 vị thuốc hoặc 3 vị thuốc 
này phải được hội chẩn trước khi chỉ định sử dụng. Hình thức hội chẩn theo quy 
chế hội chẩn do Bộ Y tế ban hành. 

Điều 4. Xây dựng danh mục thuốc, vị thuốc sử dụng tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh và thuốc do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự bào chế thuộc phạm vi 
thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế  

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ vào Danh mục thuốc và Danh mục vị 
thuốc ban hành kèm theo Thông tư này và mô hình bệnh tật, phạm vi hoạt động 
chuyên môn để xây dựng Danh mục thuốc, vị thuốc sử dụng tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh và thuốc do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự bào chế (nếu có) để mua 
sắm theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đáp ứng nhu cầu điều trị và làm căn 
cứ để thanh toán với quỹ bảo hiểm y tế.  

2. Việc lựa chọn thuốc có trong Danh mục thuốc và vị thuốc ban hành kèm 
theo Thông tư này được thực hiện theo nguyên tắc: ưu tiên thuốc sản xuất trong 
nước; thuốc của các doanh nghiệp dược đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc 
(GMP); các vị thuốc có xuất xứ từ nguồn nuôi, trồng hoặc khai thác trong nước; 
các thuốc, vị thuốc có hiệu quả chữa bệnh, chi phí hợp lý. 

3. Căn cứ các thuốc, vị thuốc cụ thể được mua sắm, cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh tổng hợp Danh mục thuốc, vị thuốc sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
và thuốc do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự bào chế gửi tổ chức bảo hiểm xã hội 
để làm căn cứ thanh toán. 

Điều 5. Thanh toán chi phí thuốc, vị thuốc, thuốc thang sử dụng tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh và thuốc do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự bào chế 

1. Nguyên tắc chung: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí thuốc, vị thuốc, 
thuốc do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự bào chế căn cứ vào số lượng thực tế sử dụng 
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cho người bệnh và giá mua vào của cơ sở theo quy định của pháp luật về đấu thầu, 
phù hợp với phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định của Luật bảo hiểm 
y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

2. Đối với vị thuốc: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo giá dược liệu, vị thuốc 
mà các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mua vào theo quy định của pháp luật về đấu 
thầu cộng với chi phí hư hao theo quy định của Bộ Y tế (nếu có).  

3. Đối với thuốc thang có thành phần từ các vị thuốc trong Danh mục vị thuốc 
ban hành kèm theo Thông tư này: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán các chi phí bao 
gồm chi phí vị thuốc theo nguyên tắc quy định tại Khoản 2 Điều này, chi phí bao bì 
đóng gói, chi phí sắc thuốc bao gồm điện, nước, nhiên liệu. Cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh được thanh toán chi phí bao bì đóng gói và chi phí sắc thuốc khi tổ chức 
sắc thuốc tại cơ sở. 

4. Đối với thuốc do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự bào chế: 
a) Các vị thuốc có trong thành phần của thuốc phải có trong Danh mục vị 

thuốc y học cổ truyền ban hành kèm theo Thông tư này; 
b) Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trên cơ sở giá thành sản phẩm, bao gồm: chi 

phí nguyên vật liệu làm thuốc, chi phí hư hao theo quy định của Bộ Y tế, chi phí 
bao bì đóng gói, chi phí bào chế bao gồm điện, nước, nhiên liệu và các chi phí 
khác bao gồm tá dược, phụ liệu làm thuốc, chi phí kiểm nghiệm (bao bì, nguyên 
phụ liệu, bán thành phẩm và thành phẩm); 

c) Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm phê duyệt 
quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và giá thuốc do cơ sở tự bào chế, thống 
nhất với tổ chức bảo hiểm xã hội để làm căn cứ thanh toán.  

5. Đối với vị thuốc, thuốc thang và thuốc do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự 
bào chế: Trường hợp có các chi phí phát sinh ngoài quy định tại Khoản 2, Khoản 3 
và Khoản 4 Điều này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lập bản thuyết minh chi tiết để 
thống nhất với tổ chức bảo hiểm xã hội làm căn cứ thanh toán. Trường hợp cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh không thống nhất được với tổ chức bảo hiểm xã hội, cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ, Ngành báo cáo Bộ Y tế, cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế báo cáo Sở Y tế để xem xét, giải quyết. 

6. Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán trong trường hợp các thuốc, vị thuốc đã 
được ngân sách nhà nước chi trả. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 
1. Bộ Y tế có trách nhiệm:  
a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc xây dựng danh mục thuốc và 

danh mục vị thuốc, đấu thầu mua thuốc, quản lý, sử dụng, thanh toán chi phí thuốc 
của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các vướng mắc phát 
sinh trong quá trình thực hiện; 
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c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cập nhật, điều chỉnh, sửa đổi, bổ 
sung danh mục thuốc, vị thuốc ban hành kèm theo Thông tư này để đáp ứng với 
nhu cầu điều trị và phù hợp với khả năng thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. 

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm: 
a) Thực hiện, chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương, phối hợp với Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc tổ chức thực 
hiện, thanh toán chi phí thuốc theo đúng quy định của Thông tư này và các văn bản 
quy phạm pháp luật khác có liên quan; 

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết vướng mắc phát sinh trong 
quá trình tổ chức thực hiện. 

3. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: 
a) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn xây dựng 

Danh mục thuốc, vị thuốc, thuốc do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự bào chế; đấu 
thầu mua thuốc và thanh toán chi phí sử dụng thuốc của các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý; 

b) Kiểm tra, thanh tra, xử lý kịp thời những sai phạm, vướng mắc trong đấu 
thầu, cung ứng, kê đơn và sử dụng thuốc điều trị cho người bệnh. 

4. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm: 
a) Xây dựng Danh mục thuốc, vị thuốc sử dụng tại đơn vị, thuốc do cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh tự bào chế, gửi tổ chức bảo hiểm xã hội làm cơ sở thanh 
toán theo mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp cần 
thay đổi hay bổ sung vào danh mục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm 
bổ sung theo quy định tại Khoản 3 Điều 4; 

b) Thực hiện quản lý, cung ứng và sử dụng thuốc theo các quy định hiện hành, 
bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu điều trị 
của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế theo danh mục đã xây dựng, không để người 
bệnh phải tự mua thuốc. Việc đấu thầu mua thuốc thực hiện theo quy định của 
pháp luật về đấu thầu; 

c) Tuân thủ quy định về kê đơn thuốc, chỉ định sử dụng thuốc theo đúng quy 
định, bảo đảm an toàn, hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm và bảo đảm chất lượng thuốc, vị 
thuốc sử dụng tại đơn vị; thực hiện việc hội chẩn khi sử dụng đối với các vị thuốc 
quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 3; 

d) Trường hợp cần đề xuất sửa đổi, loại bỏ hay bổ sung thuốc, vị thuốc mới 
vào Danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế, các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh có văn bản đề nghị theo mẫu tại Phụ lục số 2 và Phụ lục số 3 
ban hành kèm theo Thông tư này gửi về Bộ Y tế hoặc Sở Y tế các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương để tổng hợp gửi Bộ Y tế. 
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5. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: 
a) Phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc xây dựng Danh mục 

thuốc, vị thuốc, thuốc do các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự bào chế được quỹ bảo 
hiểm y tế thanh toán; 

b) Phối hợp và thống nhất với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện thanh 
toán các nội dung quy định tại Điều 5 Thông tư này. 

Điều 7. Quy định chuyển tiếp và điều khoản tham chiếu 
1. Trường hợp người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế vào viện trước Thông tư này có 

hiệu lực nhưng còn đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 5 
năm 2015 thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BYT ngày 29 
tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế cho đến khi người bệnh ra viện. 

2. Đối với các thuốc, vị thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế 
theo quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 4 năm 2010, quỹ 
bảo hiểm y tế tiếp tục thanh toán cho đến khi sử dụng hết số thuốc đã trúng thầu 
theo kết quả đấu thầu cung ứng thuốc và đã được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ký 
hợp đồng cung ứng với nhà thầu trước ngày Thông tư này có hiệu lực. 

3. Đối với các thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế theo quy 
định tại Thông tư số 12/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 4 năm 2010 nhưng có quy 
định giới hạn chỉ định tại Thông tư này, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo điều 
kiện quy định tại Thông tư này kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2015, trừ trường hợp 
quy định tại Khoản 1 Điều này. 

4. Đối với vị thuốc, thuốc thang sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và 
thuốc do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự bào chế, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 
theo quy định tại Điều 5 Thông tư này kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2015. 
2. Thông tư số 12/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế ban hành danh mục thuốc y học cổ truyền chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám 
chữa bệnh hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các 
đơn vị phản ánh về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) để xem xét, giải quyết./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Thị Xuyên 
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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DANH MỤC THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU  

VÀ VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN 
CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015  
của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 
A. DANH MỤC THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU 

STT 
STT 
trong 
nhóm 

Thành phần thuốc Đường 
dùng 

Ghi chú thông tin 
cần lưu ý trong 

chỉ định, sử dụng
(1) (2) (3) (4) (5) 
  I Nhóm thuốc giải biểu 
1 1 Gừng Uống   

2 2 

Hoắc hương/Quảng hoắc hương, Tía tô/Tử 
tô diệp, Bạch chỉ, Bạch linh/Phục linh, Đại 
phúc bì, Thương truật, Hậu phác, Trần bì, 
Cam thảo, Bán hạ/Bán hạ chế, (Cát cánh, 
Can khương) 

Uống   

3 3 
Sài hồ, Tiền hồ, Xuyên khung, Chỉ xác, 
Khương hoạt, Độc hoạt, Phục linh/Bạch linh, 
Cát cánh, Nhân sâm/Đảng sâm, Cam thảo 

Uống   

4 4 Thanh cao/Thanh hao, Kim ngân hoa, Địa liền, 
Tía tô, Kinh giới, Thích gia đằng, Bạc hà Uống   

5 5 Xuyên khung, Bạch chỉ, Hương phụ, Quế,  
Gừng, Cam thảo bắc Uống   

6 6 
Xuyên khung, Khương hoạt, bạch chỉ, Hoàng 
cầm, Phòng phong, Sinh địa, Thương truật, 
Cam thảo, Tế tân 

Uống   

  II Nhóm thuốc thanh nhiệt, giải độc, tiêu 
ban, lợi thủy     

7 1 Actisô Uống   

8 2 Actiso, Biển súc/Rau đắng đất, Bìm bìm/ 
Bìm bìm biếc, (Diệp hạ châu), (Nghệ) Uống   

9 3 Actiso, Cao mật lợn khô, Tỏi, Than hoạt tính Uống   

10 4 Actiso, Rau đắng/Rau đắng đất, Bìm bìm/ 
Dứa gai Uống   

11 5 Actiso, Rau má Uống   
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Thành phần thuốc Đường 
dùng 

Ghi chú thông tin 
cần lưu ý trong 

chỉ định, sử dụng
(1) (2) (3) (4) (5) 

12 6 Actiso, Sài đất, Thương nhĩ tử, Kim ngân, 
Hạ khô thảo Uống   

13 7 Bạch mao căn, Đương quy, Kim tiền thảo, 
Xa tiền tử, Ý dĩ, Sinh địa Uống   

14 8 
Bạch thược, Bạch truật, Cam thảo, Diệp hạ 
châu, Đương quy, Đảng sâm, Nhân trần, 
Phục linh, Trần bì 

Uống   

15 9 Bồ bồ Uống 

Quỹ bảo hiểm y 
tế (BHYT) thanh 
toán trong giới hạn 
chỉ định điều trị 
viêm gan virus, điều 
trị tăng men gan 

16 10 
Bồ công anh, Kim ngân hoa, Thương nhĩ 
tử, Hạ khô thảo, Thổ phục linh, Huyền sâm, 
Sài đất 

Uống   

17 11 
Cam thảo, Bạch mao căn, Bạch thược, Đan 
sâm, Bản lam căn, Hoắc hương, Sài hồ, Liên 
kiều, Thần khúc, Chỉ thực, Mạch nha, Nghệ

Uống   

18 12 Cao khô lá dâu tằm Uống   

19 13 
Cỏ tranh, Sâm đại hành, Actiso, Cỏ mực, 
Lá dâu tằm, Sả, Cam thảo, Ké đầu ngựa, 
Gừng tươi, Vỏ quýt 

Uống   

20 14 Diếp cá, Rau má Uống   
21 15 Diệp hạ châu Uống   
22 16 Diệp hạ châu, Bồ bồ, Chi tử Uống   
23 17 Diệp hạ châu, Bồ công anh, Nhân trần Uống   
24 18 Diệp hạ châu, Chua ngút, Cỏ nhọ nồi Uống   

25 19 Diệp hạ châu, Hoàng bá, Mộc hương, Quế 
nhục, Tam thất Uống   

26 20 Diệp hạ châu, Nhân trần, Cỏ nhọ nồi, Râu 
ngô/Râu bắp, (Kim ngân hoa), (Nghệ) Uống   

27 21 Diệp hạ châu, Tam thất, Kim ngân hoa, 
Cam thảo, Thảo quyết minh, Cúc hoa Uống   

28 22 Diệp hạ châu, Xuyên tâm liên, Bồ công 
anh, Cỏ mực Uống   
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Thành phần thuốc Đường 
dùng 

Ghi chú thông tin 
cần lưu ý trong 

chỉ định, sử dụng
(1) (2) (3) (4) (5) 
29 23 Hoạt thạch, Cam thảo Uống   
30 24 Kim ngân, Hoàng cầm, Liên kiều, Thăng ma Uống   
31 25 Kim ngân hoa, Ké đầu ngựa Uống   

32 26 
Kim ngân hoa, Liên kiều, Cát cánh, Bạc hà, 
Đạm trúc diệp, Cam thảo, Kinh giới tuệ/ 
Kinh giới, Ngưu bàng tử, (Đạm đậu sị) 

Uống   

33 27 Kim ngân hoa, Liên kiều, Diệp hạ châu, Bồ 
công anh, Mẫu đơn bì, Đại hoàng Uống   

34 28 Kim ngân hoa, Nhân trần, Thương nhĩ tử, 
Nghệ, Sinh địa, Bồ công anh, Cam thảo Uống   

35 29 Kim tiền thảo Uống   

36 30 
Kim tiền thảo, Chỉ thực, Nhân trần, Hậu phác, 
Hoàng cầm, Bạch mao căn, Nghệ, Binh lang, 
Mộc hương, Đại hoàng 

Uống   

37 31 Kim tiền thảo, Râu mèo/Râu ngô Uống   

38 32 Kim tiền thảo, Trạch tả, (Thục địa), (Đường 
kính trắng) Uống   

39 33 
Long đởm, Actiso, Chi tử, Đại hoàng, Trạch tả, 
Địa hoàng, Nhân trần, Hoàng cầm, Sài hồ, 
Cam thảo 

Uống   

40 34 
Long đởm, Sài hồ, Nhân trần, Kim ngân 
hoa, Hoàng cầm, Sinh địa, Trạch tả, Chi tử, 
Đương quy, Xa tiền tử, Cam thảo 

Uống   

41 35 
Long đởm thảo, Chi tử, Đương quy, Sài hồ, 
Hoàng cầm, Trạch tả, Xa tiền tử, Sinh địa/ 
Địa hoàng, Cam thảo, (Mộc thông) 

Uống   

42 36 Nghể hoa đầu Uống 

Quỹ BHYT 
thanh toán trong 
giới hạn sử dụng 
tại bệnh viện/viện 
y học cổ truyền 
(YHCT), bệnh 
viện/viện hạng II 
trở lên 

43 37 Ngưu hoàng, Thạch cao, Đại hoàng, Hoàng 
cầm, Cát cánh, Cam thảo, Băng phiến Uống   
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Thành phần thuốc Đường 
dùng 

Ghi chú thông tin 
cần lưu ý trong 

chỉ định, sử dụng
(1) (2) (3) (4) (5) 

44 38 Nhân trần, Bồ công anh, Cúc hoa, Actiso, 
Cam thảo, Kim ngân hoa Uống   

45 39 
Nhân trần, Trạch tả, Đại hoàng, Sinh địa, 
Đương quy, Mạch môn, Long đởm, Chi tử, 
Hoàng cầm, (Cam thảo), (Mộc thông) 

Uống   

46 40 Pygeum africanum Uống 

Quỹ BHYT thanh 
toán trong giới 
hạn sử dụng tại 
bệnh viện/viện 
hạng IV trở lên 

47 41 Râu mèo, Actiso, (Sorbitol) Uống   

48 42 
Sài đất, Kim ngân hoa, thổ phục linh, Thương 
nhĩ tử, Bồ công anh, Sinh địa, Thảo quyết 
minh 

Uống   

49 43 
Sài đất, Thương nhĩ tử, Kinh giới, Thổ phục 
linh, Phòng phong, Đại hoàng, Kim ngân hoa, 
Liên kiều, Hoàng liên, Bạch chỉ, Cam thảo 

Uống   

50 44 Sài hồ, Bạch truật, Gừng tươi, Bạch linh, 
Đương quy, Bạch thược, Cam thảo, Bạc hà Uống   

51 45 Than hoạt, Cao cam thảo, Calci carbonat, 
Tricalci phosphate Uống   

  III Nhóm thuốc khu phong trừ thấp   

52 1 
Cam thảo, Đương quy, Hoàng kỳ, Khương 
hoạt, Khương hoàng, Phòng phong, Xích 
thược, Can khương 

Uống   

53 2 
Cao toàn phần không xà phòng hóa quả bơ, 
Cao toàn phần không xà phòng hóa dầu 
đậu nành 

Uống 

Quỹ BHYT thanh 
toán trong giới 
hạn chỉ định điều 
trị thoái hóa khớp 
hông và khớp gối 

54 3 
Cao xương hỗn hợp/Cao quy bản, Hoàng bá, 
Tri mẫu, Trần bì, Bạch thược, Can khương, 
Thục địa 

Uống   

55 4 

Đỗ trọng, Ngũ gia bì chân chim/Ngũ gia bì, 
Thiên niên kiện, Tục đoạn, Đại hoàng, 
Xuyên khung, Tần giao, Sinh địa, Uy linh 
tiên, Đương quy, Quế/Quế chi, Cam thảo 

Uống   
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Thành phần thuốc Đường 
dùng 

Ghi chú thông tin 
cần lưu ý trong 

chỉ định, sử dụng
(1) (2) (3) (4) (5) 

56 5 
Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký sinh, Đỗ 
trọng, Ngưu tất, Trinh nữ, Hồng hoa, Bạch 
chỉ, Tục đoạn, Bổ cốt chỉ 

Uống   

57 6 

Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký sinh, Tần 
giao, Bạch thược, Ngưu tất, Sinh địa/Thục địa, 
Cam thảo, Đỗ trọng, Tế tân, Quế nhục, Nhân 
sâm/Đảng sâm, Đương quy, Xuyên khung 

Uống   

58 7 

Độc hoạt, Quế chi/Quế nhục, Phòng phong, 
Đương quy, Tế tân (Dây đau xương), Xuyên 
khung, Tần giao, Bạch thược, Tang ký sinh, 
Sinh địa/Thục địa/Địa hoàng, Đỗ trọng, 
Ngưu tất, Phục linh/Bạch linh, Cam thảo, 
(Đảng sâm/Nhân sâm) 

Uống   

59 8 

Độc hoạt, Tang ký sinh, Tri mẫu, Trần bì, 
Hoàng bá, Phòng phong, Cao xương, Quy 
bản, Bạch thược, Cam thảo, Đảng sâm, Đỗ 
trọng, Đương quy, Ngưu tất, Phục linh, Quế 
chi, Sinh địa, Tần giao, Tế tân, Xuyên khung 

Uống   

60 9 

Đương quy, Đỗ trọng, Cẩu tích, Đan sâm, 
Liên nhục, Tục đoạn, Thiên ma, Cốt toái bổ, 
Độc hoạt, Sinh địa, Uy linh tiên, Thông 
thảo, Khương hoạt, Hà thủ ô đỏ 

Uống   

61 10 
Hà thủ ô đỏ, Thổ phục linh, Thương nhĩ tử, 
Hy Thiêm, Thiên niên kiện, Đương quy, 
Huyết giác, (Phòng kỷ) 

Uống   

62 11 
Hy thiêm, Hà thủ ô đỏ chế, Thương nhĩ tử, 
Thổ phục linh, Phòng kỷ/Dây đau xương, 
Thiên niên kiện, Huyết giác 

Uống   

63 12 Hy thiêm, Ngũ gia bì gai, Thiên niên kiện, 
Cẩu tích, Thổ phục linh Uống   

64 13 Hy thiêm, Ngưu tất, Quế chi, Cẩu tích, Sinh 
địa, Ngũ gia bì Uống   

65 14 Hy thiêm, Thiên niên kiện Uống   

66 15 
Hy thiêm, Thục địa, Tang ký sinh, Khương 
hoạt, Phòng phong, Đương quy, Đỗ trọng, 
Thiên niên kiện 

Uống   



 
 CÔNG BÁO/Số 475 + 476/Ngày 12-4-2015 19 
 

STT 
STT 
trong 
nhóm 

Thành phần thuốc Đường 
dùng 

Ghi chú thông tin 
cần lưu ý trong 

chỉ định, sử dụng
(1) (2) (3) (4) (5) 
67 16 Lá lốt, Hy thiêm, Ngưu tất, Thổ phục linh Uống   

68 17 Mã tiền, Ma hoàng, Tằm vôi, Nhũ hương, 
Một dược, Ngưu tất, Cam thảo, Thương truật Uống   

69 18 
Mã tiền chế, Độc hoạt, Xuyên khung, Tế 
tân, Phòng phong, Quế chi, Hy thiêm, Đỗ 
trọng, Đương quy, Tần giao, Ngưu tất 

Uống   

70 19 
Mã tiền chế, Đương quy, Đỗ trọng, Ngưu 
tất, Quế Chi, Độc hoạt, Thương truật, Thổ 
phục linh 

Uống   

71 20 Mã tiền chế, Hy thiêm, Ngũ gia bì, (Tam Thất) Uống   

72 21 Mã tiền chế, Thương truật, Hương phụ tứ 
chế, Mộc hương, Địa liền, Quế chi Uống   

73 22 

Tần giao, Đỗ trọng, Ngưu tất, Độc hoạt, 
Phòng phong, Phục linh, Xuyên khung, Tục 
đoạn, Hoàng kỳ, Bạch thược, Cam thảo, 
Đương quy, Thiên niên kiện 

Uống   

74 23 

Tần giao, Thạch cao, Khương hoạt, Bạch 
chỉ, Xuyên khung, Tế tân, Độc hoạt, Phòng 
phong, Đương quy, Thục địa, Bạch thược/ 
Bạch truật, Cam thảo, Phục linh, Hoàng 
cầm, Sinh địa 

Uống   

75 24 

Thanh phong đằng, Quế chi, Độc hoạt, 
Khương hoạt, Ngưu tất, Tang ký sinh, Phục 
linh, Tần giao, Lộc nhung, Uy linh tiên, Ý 
dĩ nhân, Đẳng sâm, Hoàng kỳ, Câu kỷ tử, 
Bạch truật, Đương quy, Xích thược, Mộc 
hương, Diên hồ sách, Hoàng cầm 

Uống 

Quỹ BHYT 
thanh toán trong 
giới hạn chỉ định 
phong tê thấp thể 
hàn và giới hạn 
sử dụng tại bệnh 
viện/viện YHCT, 
bệnh viện/viện 
hạng II trở lên 
khi có chỉ định 
của bác sỹ YHCT 
hoặc có hội chẩn 
với bác sỹ YHCT 

76 25 

Tục đoạn, Phòng phong, Hy thiêm, Độc 
hoạt, Tần giao, Bạch thược, Đương quy, 
Xuyên khung, Thiên niên kiện, Ngưu tất, 
Hoàng kỳ, Đỗ trọng, (Mã tiền) 

Uống   
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Thành phần thuốc Đường 
dùng 

Ghi chú thông tin 
cần lưu ý trong 

chỉ định, sử dụng
(1) (2) (3) (4) (5) 

  IV Nhóm thuốc nhuận tràng, tả hạ, tiêu thực, bình vị, 
kiện tì   

77 1 Bạch phục linh, Kha tử nhục, Nhục đậu khấu, 
Hoàng liên, Mộc hương, Sa nhân, Gừng Uống   

78 2 
Bạch truật, Đảng sâm, Ý dĩ, Liên nhục, Hoài 
sơn, (Cát cánh), Sa nhân, Cam thảo, Bạch linh, 
Trần bì, Mạch nha/Sơn tra, (Thần khúc) 

Uống   

79 3 
Bạch truật, Đảng sâm, Liên nhục, Cát cánh, 
Sa nhân, Cam thảo, Bạch linh, Trần bì, 
Mạch nha, Long nhãn, Sử quân tử, Bán hạ 

Uống   

80 4 
Bạch truật, Mộc hương, Hoàng Đằng, Hoài 
sơn/Sơn Dược, Trần bì, Hoàng liên, Bạch linh, 
Sa nhân, Bạch thược, Cam thảo, Đảng sâm 

Uống   

81 5 

Bạch truật, Mộc hương, Hoàng liên, Cam 
thảo, Bạch linh, Đảng sâm, Thần khúc, 
Trần bì, Sa nhân, Mạch nha, Sơn tra, Hoài 
sơn/Sơn dược, Nhục đậu khấu 

Uống   

82   

Bạch truật, Phục thần/Bạch linh, Hoàng kỳ, 
Toan táo nhân, Nhân sâm/Đẳng sâm, Mộc 
hương, Cam thảo, Đương quy, Viễn chí, 
(Long nhãn), (Đại táo) 

Uống   

83 7 
Bạch truật, Ý dĩ, Cam thảo, Mạch nha, Liên 
nhục, Sơn tra, Ðẳng sâm, Thần khúc, Phục 
linh, Phấn hoa, Hoài Sơn, Cao xương hỗn hợp 

Uống   

84 8 Bìm bìm biếc, Phan tả diệp, Đại hoàng, Chỉ 
xác, Cao mật heo Uống   

85 9 Cam thảo, Đảng sâm, Dịch chiết men bia Uống   

86 10 

Cát lâm sâm, Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, 
Cam thảo, Ý dĩ, Hoài sơn, Khiếm thực, Liên 
nhục, Mạch nha, Sử quân tử, Sơn tra, Thần 
khúc, Cốc tinh thảo, Ô tặc cốt, Bạch biển đậu 

Uống   

87 11 Chè dây Uống   

88 12 

Chỉ thực, Nhân sâm/Đảng sâm, Bạch truật, 
Bạch linh/Phục linh, Bán hạ, Mạch nha, 
Hậu phác, Cam thảo, Can khương, Hoàng 
liên, (Ngô thù du) 

Uống   
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Thành phần thuốc Đường 
dùng 

Ghi chú thông tin 
cần lưu ý trong 

chỉ định, sử dụng
(1) (2) (3) (4) (5) 
89 13 Cỏ sữa lá to, Hoàng đằng, Măng cụt Uống   

90 14 Cóc khô, Ý dĩ, Hạt sen, Hoài sơn, Sơn tra, Thục 
địa, Mạch nha, Mật ong, (Tricalci phosphat) Uống   

91 15 
Hoài sơn, Đậu ván trắng/Bạch biển đậu, Ý 
dĩ, Sa nhân, Mạch nha, Trần bì, Nhục đấu 
khấu, Đảng sâm, Liên nhục 

Uống   

92 16 Hoàng liên, Vân Mộc hương, Đại hồi, Sa 
nhân, Quế nhục, Đinh hương Uống   

93 17 Huyền hồ sách, Mai mực, Phèn chua Uống   

94 18 Kha tử, Mộc hương, Hoàng liên, Bạch truật, 
Cam thảo, Bạch thược Uống   

95 19 Lá khôi, Dạ cẩm, Cỏ hàn the, Khổ sâm, Ô 
tặc cốt Uống   

96 20 Ma tử nhân, Hạnh nhân, Đại hoàng, Chỉ 
thực, Hậu phác, Bạch thược Uống   

97 21 Mật ong/Cao mật heo, Nghệ, (Trần bì) Uống   
98 22 Men bia ép tinh chế Uống   
99 23 Mộc hoa trắng Uống   

100 24 Mộc hương, Hoàng liên/Berberin, (Xích thược/ 
Bạch thược), (Ngô thù du) Uống   

101 25 Nghệ vàng Uống   
102 26 Ngũ vị tử Uống   

103 27 Ngưu nhĩ phong, La liễu Uống 

Quỹ BHYT thanh 
toán trong giới 
hạn chỉ định điều 
trị viêm đại tràng 
mạn tính 

104 28 Nha đạm tử, Berberin, Tỏi, Cát căn, Mộc hương Uống   

105 29 
Nhân sâm/Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, 
Cam thảo, Trần bì, Bán hạ/Bán hạ chế, Sa 
nhân, Mộc hương, (Gừng tươi/Sinh khương) 

Uống   

106 30 
Nhân sâm, Bạch truật, Cam thảo, Đại táo, 
Bạch linh, Hoài sơn, Cát cánh, Sa nhân, 
Bạch biển đậu, Ý dĩ, Liên nhục 

Uống 

Quỹ BHYT thanh 
toán trong giới 
hạn chỉ định điều 
trị trẻ em dưới 12 
tuổi suy dinh dưỡng
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Thành phần thuốc Đường 
dùng 

Ghi chú thông tin 
cần lưu ý trong 

chỉ định, sử dụng
(1) (2) (3) (4) (5) 

    

chậm lớn, biếng 
ăn còi xương; 
điều trị rối loạn 
tiêu hóa, phân 
sống tiêu chảy 

107 31 
Nhân sâm/Đảng sâm, Hoàng kỳ, Đương 
quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, 
Cam thảo, (Sinh khương), (Đại táo) 

Uống   

108 32 
Nhân sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch 
truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, Cam thảo, 
Hòe hoa, Cỏ nhọ nồi, Kim ngân hoa, Đào nhân 

Uống   

109 33 Phấn hoa cải dầu Uống 

Quỹ BHYT thanh 
toán trong giới 
hạn chỉ định điều 
trị phì đại tiền liệt 
tuyến lành tính 

110 34 Phòng đảng sâm, Thương truật, Hoài sơn, 
Hậu phác, Mộc hương, Ô tặc cốt, Cam thảo Uống   

111 35 Sinh địa, Hồ ma, Đào nhân, Tang diệp, 
Thảo quyết minh, Trần bì Uống   

112 36 Sử quân tử, Binh lang, Nhục đậu khấu, Lục thần 
khúc, Mạch nha, Hồ hoàng liên, Mộc hương Uống   

113 37 Thương truật, Hậu phác, Trần bì, Cam thảo, 
(Sinh khương) Uống   

114 38 Tô mộc Uống   
115 39 Tỏi, Nghệ Uống   

116 40 
Trần bì, Đương quy, Mạch nha, Phục linh, 
Chỉ xác, Thanh bì, Bạch Truật, Hậu phác, 
Bạch đậu khấu, Can khương, Mộc hương 

Uống   

117 41 Cao khô Trinh nữ hoàng cung Uống   

118 42 
Trinh nữ hoàng cung, Tri mẫu, Hoàng bá, 
Ích mẫu, Đào nhân, Trạch tả, Xích thược, 
Nhục quế 

Uống   

119 43 Xích đồng nam, Ngấy hương, Thục địa, 
Hoài sơn, Đan bì, Bạch linh, Trạch tả, Mật ong Uống   
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Thành phần thuốc Đường 
dùng 

Ghi chú thông tin 
cần lưu ý trong 

chỉ định, sử dụng
(1) (2) (3) (4) (5) 

120 44 Xuyên bối mẫu/Bối mẫu, Đại hoàng, Diên hồ 
sách, Bạch cập, Ô tặc cốt/Mai mực, Cam thảo Uống   

121 45 Xuyên tâm liên Uống   
  V Nhóm thuốc an thần, định chí, dưỡng tâm   

122 1 

Bạch truật, Cam thảo, Mạch nha, Đảng 
sâm, Đỗ trọng, Đương quy, Phục linh, Sa 
nhân, Hoài sơn, Táo nhân, Liên nhục, Bạch 
thược, Trần bì, Viễn chí, Ý dĩ, Bạch tật lê 

Uống   

123 2 Dừa cạn, Cúc hoa, Hòe hoa, Tâm sen, (Cỏ ngọt) Uống   
124 3 Đan sâm, Tam thất Uống   

125 4 Đan sâm, Tam thất, Borneol/Băng phiến/ 
Camphor Uống 

Quỹ BHYT 
thanh toán trong 
giới hạn chỉ định 
điều trị và phòng 
ngừa các chứng 
rối loạn nhịp tim, 
đau thắt ngực 

126 5 Đăng tâm thảo, Táo nhân, Thảo quyết minh, 
Tâm sen Uống   

127 6 Đinh lăng, Bạch quả, (Đậu tương) Uống   

128 7 Địa long, Hoàng kỳ, Đương quy, Xích thược, 
Xuyên khung, Đào nhân, Hồng hoa Uống   

129 8 Đương quy, Bạch quả Uống   

130 9 

Đương quy, Xuyên khung, Bạch thược, 
Thục địa hoàng, Câu đằng, Kê huyết đằng, 
Hạ khô thảo, Quyết minh tử, Trân châu 
mẫu, Diên hồ sách, Tế tân 

Uống 

Quỹ BHYT thanh 
toán trong giới 
hạn sử dụng tại 
bệnh viện/viện 
YHCT hoặc bệnh 
viện/viện hạng II 
trở lên 

131 10 Hoài sơn, Liên nhục, Liên tâm, Lá dâu, Lá 
vông, Bá tử nhân, Toan táo nhân, Long nhãn Uống   

132 11 Hoàng bá, Khiếm thực, Liên tu, Tri mẫu, 
mẫu lệ, Phục linh, Sơn thù, Viễn chí Uống   

133 12 
Hồng hoa, Đương quy, Sinh địa, Sài hồ, Cam 
thảo, Xích thược, Xuyên khung, Chỉ xác, 
Ngưu tất, Bạch quả, (Đào nhân), (Cát cánh) 

Uống   
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Thành phần thuốc Đường 
dùng 

Ghi chú thông tin 
cần lưu ý trong 

chỉ định, sử dụng
(1) (2) (3) (4) (5) 
134 13 Lá sen/Tâm sen, Lá vông, Bình vôi/Rotundin Uống   

135 14 Lá sen, Lá vông/Vông nem,  Lạc tiên, (Tâm 
sen), (Bình vôi), (Trinh nữ) Uống   

136 15 Lạc tiên, Vông nem, Lá dâu/Tang diệp Uống   

137 16 
Nhân sâm, Trần bì, Hà thủ ô đỏ, Đại táo, 
Hoàng kỳ, Cam thảo, Đương quy, Thăng ma, 
Táo nhân, Bạch truật, Sài hồ, (Bạch thược) 

Uống   

138 17 

Sinh địa, Mạch môn, Thiên môn/Thiên môn 
đông, Táo nhân, Bá tử nhân, Huyền sâm, 
Viễn chí, Ngũ vị tử, Đảng sâm, Đương quy, 
Đan sâm, Phục thần, Cát cánh 

Uống   

139 18 

Sinh địa/Địa hoàng, Nhân sâm/Đảng sâm, 
Đan sâm, Huyền sâm, Bạch linh/Phục linh, 
Ngũ vị tử, Viễn chí, Cát cánh, Đương quy, 
Thiên môn, Mạch môn, Toan táo nhân, (Bá 
tử nhân), (Chu sa), (Cam thảo) 

Uống   

140 19 Thỏ ty tử, Hà thủ ô, Dây đau xương, Cốt 
toái bổ, Đỗ trọng, Cúc bất tử, Nấm sò khô Uống   

141 20 

Toan táo nhân, Đương quy, Hoài sơn, Nhục 
thung dung, Kỷ tử, Ngũ vị tử, Ích trí nhân, 
Hổ phách, Thiên trúc hoàng, Long cốt, 
Xương bồ, Thiên ma, Đan sâm, Nhân sâm, 
Trắc bách diệp 

Uống 

Quỹ BHYT thanh 
toán trong giới hạn 
sử dụng tại bệnh 
viện/viện YHCT 
hoặc bệnh viện/ 
viện hạng II trở lên

142 21 Toan táo nhân, Tri mẫu, Phục linh, Xuyên 
khung, Cam thảo Uống   

143 22 
Xuyên khung, Tần giao, Bạch chỉ, Đương 
quy, Mạch môn, Hồng sâm, Ngô thù du, 
Ngũ vị tử, Băng phiến 

Uống 

Quỹ BHYT thanh 
toán trong giới hạn 
chỉ định điều trị tai 
biến mạch máu não,
di chứng sau tai 
biến mạch máu não

  VI Nhóm thuốc chữa các bệnh về phế   

144 1 

A giao, Bạc hà, Bách bộ, Bách hợp, Bối 
mẫu, Cam thảo, Đương quy, Sinh khương, 
Hạnh nhân, Cát cánh, Mã đậu linh, Ngũ vị 
tử, Thiên hoa phấn, Thiên môn, Tri mẫu, 
Tử tô, Tử uyển, Ý dĩ 

Uống   
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Thành phần thuốc Đường 
dùng 

Ghi chú thông tin 
cần lưu ý trong 

chỉ định, sử dụng
(1) (2) (3) (4) (5) 
145 2 Bách bộ Uống   

146 3 
Bách bộ, Bối mẫu, Cam thảo, Huyền sâm, 
Kim ngân hoa, Liên kiều, Mạch môn, Sa 
sâm, Tang bạch bì 

Uống   

147 4 
Bách bộ, Cát cánh, Mạch môn, Trần bì, 
Cam thảo, Bối mẫu, Bạch quả, Hạnh nhân, 
Ma hoàng 

Uống   

148 5 

Bạch linh, Cát cánh, Tỳ bà diệp/Tỳ bà, 
Tang Bạch bì, Ma hoàng, Thiên môn đông/ 
Mạch môn, Bạc hà/Lá bạc hà, Bán hạ chế, 
Bách bộ, Mơ muối/Ô mai, Cam thảo, Bạch 
phàn, Tinh dầu bạc hà/menthol, (Bàng sa) 

Uống   

149 6 Cát cánh, Kinh giới, Tử uyển, Bách bộ, 
Hạnh nhân, Cam thảo, Trần bì, Mạch môn Uống   

150 7 Húng chanh, Núc nác, Cineol Uống   

151 8 Lá thường xuân Uống 

Quỹ BHYT thanh 
toán trong giới hạn 
sử dụng tại bệnh 
viện/viện YHCT 
hoặc bệnh viện/ 
viện hạng II trở lên 

152 9 
Ma hoàng, Bán hạ, Ngũ vị tử, Tỳ bà diệp, 
Cam thảo, Tế tân, Can khương, Hạnh nhân, 
Bối mẫu, Trần bì 

Uống   

153 10 
Ma hoàng, Cát cánh, Xạ can, Mạch môn, 
Bán hạ, Bách bộ, Tang bạch bì, Trần bì, 
(tinh dầu Bạc hà) 

Uống   

154 11 Ma hoàng, Hạnh nhân, Thạch cao, Mạch 
môn, Trần bì, Bối mẫu, Cát cánh, Cam thảo Uống   

155 12 Ma hoàng, Hạnh nhân/Khổ hạnh nhân, Quế 
Chi/Thạch cao, Cam thảo Uống   

156 13 Sinh địa, Mạch môn, Huyền sâm, Bối mẫu, 
Bạch thược, Mẫu đơn bì, Cam thảo Uống   

157 14 
Trần bì, Cát cánh, Tiền hồ, Tô diệp, Tử uyển, 
Thiên môn, Tang bạch bì, Tang diệp, Cam 
thảo, Ô mai, Khương hoàng, Menthol 

Uống   
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Thành phần thuốc Đường 
dùng 

Ghi chú thông tin 
cần lưu ý trong 

chỉ định, sử dụng
(1) (2) (3) (4) (5) 

158 15 
Tỳ bà diệp, Cát cánh, Bách bộ, Tiền hồ, 
Tang bạch bì, Thiên môn, Bạch linh/Phục 
linh, Cam thảo, Hoàng cầm, (Cineol/Menthol) 

Uống   

159 16 

Xuyên bối mẫu, Tỳ bà diệp, Sa sâm, Phục 
linh, Trần bì, Cát cánh, Bán hạ, Ngũ vị tử, 
Qua lâu nhân, Viễn chí, Khổ hạnh nhân, Gừng, 
Ô mai, Cam thảo, Mật ong, Tinh dầu bạc hà, 
Acid Benzoic 

Uống   

  VII Nhóm thuốc chữa các bệnh về Dương, về Khí   

160 1 

Đảng sâm, Thục địa, Đương quy, Dâm 
dương hoắc, Ba kích, Cẩu tích, Đỗ trọng, 
Bạch linh/Phục linh, Bạch truật, Bạch thược, 
Xuyên khung, Cam thảo 

Uống   

161 2 
Đương quy, Bạch truật, Nhân sâm/Đảng sâm, 
Quế nhục, Thục địa, Cam thảo, Hoàng kỳ, 
Phục linh/Bạch linh, Xuyên khung, Bạch thược 

Uống   

162 3 Hải mã, Lộc nhung, Nhân sâm, Quế Uống   

163 4 Linh chi, Đương quy Uống 

Quỹ BHYT thanh 
toán trong giới hạn 
chỉ định điều trị 
bệnh lý tim mạch, 
hạ Cholesterol 
trong máu, giảm 
vữa xơ mạch máu

164 5 
Lộc giác giao, Thục địa, Sơn thù, Hoài sơn, 
Đỗ trọng, Đương quy, Câu kỷ tử/Kỷ tử, 
Thỏ ty tử, Quế nhục, Phụ tử chế/Hắc phụ 

Uống   

165 6 

Nhân sâm, Lộc nhung, Đương quy, Đỗ trọng, 
Thục địa, Phục linh, Ngưu tất, Xuyên khung, 
Hà thủ ô đỏ, Ba kích, Nhục thung dung, Sơn 
thù, Bạch truật, Kim anh, Nhục quế, Cam thảo 

Uống   

166 7 Nhân sâm, Nhung hươu, (Cao ban long) Uống   
167 8 Nhân sâm, Tam thất Uống   

168 9 

Thỏ ty tử, Phúc bồn tử, Câu kỷ tử, Cửu thái 
tử, Thạch liên tử, Phá cố chỉ/Phá cố tử, Xà 
sàng tử, Kim anh tử, Ngũ vị tử, Thục địa, 
Dâm dương hoắc, Hải mã, Nhân sâm, Lộc 
nhung, Quế nhục 

Uống 

Quỹ BHYT thanh 
toán trong giới hạn 
sử dụng tại bệnh 
viện/viện YHCT 
hoặc bệnh viện/ 
viện hạng II trở lên 
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Thành phần thuốc Đường 
dùng 

Ghi chú thông tin 
cần lưu ý trong 

chỉ định, sử dụng
(1) (2) (3) (4) (5) 

169 10 
Thục địa, Hoài sơn, Đan bì/Đơn bì/Mẫu 
đơn bì, Trạch tả, Bạch linh/Phục linh, Sơn 
thù, Phụ tử chế/Hắc phụ, Quế/Quế nhục 

Uống   

170 11 Thục địa, Hoài sơn, Táo nhục, Củ súng, 
Thạch hộc, Phấn tỳ giải, Quế, Phụ tử chế Uống   

171 12 
Thục địa, Phục linh, Hoài Sơn, Sơn thù, 
Trạch tả, Xa tiền tử, Ngưu tất, Mẫu đơn bì, 
Nhục quế, Phụ tử chế 

Uống   

  VIII Nhóm thuốc chữa các bệnh về Âm, về Huyết   

172 1 
Bán hạ nam, Bạch linh, Xa tiền tử, Ngũ gia 
bì chân chim, Sinh khương, Trần bì, Rụt/ 
Nam Mộc hương, Sơn tra, Hậu phác nam 

Uống   

173 2 Bột bèo hoa dâu Uống   

174 3 Câu đằng, Hạ khô thảo, Bạch mao căn/Rễ 
cỏ tranh, Linh chi, Ích mẫu Uống   

175 4 

Câu đằng, Thiên ma, Hoàng cầm, Đỗ trọng, 
Bạch phục linh, Thạch quyết minh, Ngưu 
tất, Ích mẫu, Tang ký sinh, Sơn chi, Dạ 
giao đằng, (Hòe hoa) 

Uống   

176 5 Đan sâm, Đương quy, Nhũ hương, Một dược Uống   

177 6 Đảng sâm, Thục địa, Quế, Ngũ gia bì, 
Đương quy, Xuyên khung, Long nhãn, Trần bì Uống   

178 7 Đương quy di thực Uống 

Quỹ BHYT thanh 
toán trong giới hạn 
chỉ định điều trị 
ung thư, sử dụng 
hóa chất và tia xạ; 
điều trị suy giảm 
miễn dịch trong 
lao, HIV/AIDS; 
điều trị thiểu năng 
tuần hoàn máu 
não, thiểu năng 
tuần hoàn máu 
não ngoại vi 

179 8 
Đương quy, Xuyên khung, Thục địa, Bạch 
thược, Nhân sâm/Đảng sâm, Bạch linh/ 
Phục linh, Bạch truật, Cam thảo 

Uống   
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Thành phần thuốc Đường 
dùng 

Ghi chú thông tin 
cần lưu ý trong 

chỉ định, sử dụng
(1) (2) (3) (4) (5) 

180 9 
Hà thủ ô đỏ, Đảng sâm, Sơn thù, Mạch 
môn, Hoàng kỳ, Bạch truật, Cam thảo, Ngũ 
vị tử, Đương quy, Mẫu đơn bì 

Uống   

181 10 
Hà thủ ô đỏ/Ngưu tất, (Bạch thược/Xích 
thược), Đương quy, Xuyên khung, Ích mẫu, 
Thục địa/Sinh địa, (Hồng hoa), (Đan sâm) 

Uống   

182 11 Hải sâm Uống 

Quỹ BHYT thanh 
toán trong giới hạn 
sử dụng tại bệnh 
viện/viện YHCT 
hoặc bệnh viện/ 
viện hạng II trở lên 

183 12 
Hoàng kỳ, Đào nhân, Hồng hoa, Địa long,  
Nhân sâm, Xuyên khung, Đương quy, Xích 
thược, Bạch thược 

Uống   

184 13 Hoàng kỳ, Đương quy, Kỷ tử Uống   
185 14 Huyết giác Uống   
186 15 Ngưu tất, Nghệ, Hoa hòe/Rutin, (Bạch truật) Uống   

187 16 

Nhân sâm, Thủy điệt, Toàn yết, Xích thược, 
Thuyền thoái, Thổ miết trùng, Ngô công, 
Đàn hương, Giáng hương, Nhũ hương, 
Toan táo nhân, Băng phiến 

Uống 

Quỹ BHYT thanh 
toán trong giới 
hạn chỉ định điều 
trị bệnh mạch 
vành, đau thắt 
ngực, đột quỵ và  
giới hạn sử dụng 
tại bệnh viện/viện 
YHCT hoặc bệnh 
viện/viện hạng II 
trở lên 

188 17 Phòng phong, Hòe giác, Đương quy,  Địa du, 
Chỉ xác, Hoàng cầm Uống   

189 18 Quy bản/Cao xương, Thục địa, Hoàng bá, 
Tri mẫu Uống   

190 19 

Sinh địa, Mạch môn, Thiên hoa phấn, Hoàng 
kỳ, Kỷ tử/Câu kỷ tử, Bạch linh/Phục linh, 
Ngũ vị tử, Mẫu đơn bì, Hoàng liên, Nhân sâm, 
(Thạch cao) 

Uống   
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Thành phần thuốc Đường 
dùng 

Ghi chú thông tin 
cần lưu ý trong 

chỉ định, sử dụng
(1) (2) (3) (4) (5) 
191 20 Tam thất Uống   

192 21 
Thổ miết  trùng, Hồng hoa, Tự nhiên đồng, 
Long não, Hạt dưa chuột, Tục đoạn, Tam 
thất, Đương quy, Lạc tân phụ 

Uống   

193 22 Thục địa, Hoài sơn, Sơn thù, Đan bì/Mẫu 
đơn bì, Bạch linh/Phục linh, Trạch tả Uống   

194 23 
Thục địa, Sơn thù, Hoài sơn, Mẫu đơn, Trạch 
tả, Phục linh, Mạch môn, Bạch thược, Đỗ 
trọng, Ngưu tất, Lộc nhung, (Thạch hộc) 

Uống   

195 24 Thục địa, Táo nhục, Củ súng, Thạch hộc, 
Hoài sơn, Tỳ giải Uống   

  IX Nhóm thuốc điều kinh, an thai   

196 1 
Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, 
Thục địa, Bạch thược, Đương quy, Xuyên 
khung, Ích mẫu 

Uống   

197 2 
Hoài sơn, Thục địa, Trư ma căn, Ngải cứu, 
Tô ngạnh, Tục đoạn, Trần bì, Hương phụ, 
Sa nhân, Cao xương hỗn hợp 

Uống   

198 3 
Ích mẫu, Bạch thược, Đại hoàng, Thục địa, 
Hương phụ, Đương quy, Bạch truật, Xuyên 
khung, Huyền hồ sách, Phục linh 

Uống   

199 4 Ích mẫu, Hương phụ, Ngải cứu, (Đương quy) Uống   

200 5 
Lô hội, Khổ hạnh nhân, Giáng hương, Nga 
truật, Mạch môn, Bạch vi, Ngũ vị tử, Nhân 
trần, Lộc nhung, Cam tùng hương 

Uống   

201 6 

Thục địa, Đương quy, Bạch thược/Hà thủ ô, 
Xuyên khung, Ích mẫu, Ngải cứu/Ngải diệp, 
Hương phụ/Hương phụ chế, (Nghệ), (Đảng 
sâm) 

Uống   

  X Nhóm thuốc chữa bệnh về ngũ quan   

202 1 Bạch chỉ, Đinh hương Dùng 
ngoài   

203 2 Bạch chỉ, Phòng phong, Hoàng cầm, Ké đầu 
ngựa, Hạ khô thảo, Cỏ hôi, Kim ngân hoa Uống   

204 3 Bạch chỉ, Tân di hoa, Thương nhĩ tử, Tinh 
dầu Bạc hà Uống   
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Thành phần thuốc Đường 
dùng 

Ghi chú thông tin 
cần lưu ý trong 

chỉ định, sử dụng
(1) (2) (3) (4) (5) 

205 4 

Bạch tật lê, Bạch thược, Câu kỷ tử, Cúc hoa, 
Đan bì/Mẫu đơn bì, Đương quy, Hoài sơn, 
Phục linh/Bạch linh, Thục địa, Sơn thù/ 
Sơn thù du, Thạch quyết minh, (Trạch tả) 

Uống   

206 5 Liên kiều, Kim ngân hoa, Hoàng cầm, 
Menthol, Eucalyptol, Camphor 

Dùng 
ngoài   

207 6 Ngũ sắc, (Tân di hoa, Thương Nhĩ Tử)  Dùng 
ngoài 

Quỹ BHYT thanh 
toán trong giới 
hạn chỉ định điều 
trị viêm xoang, 
viêm mũi dị ứng 

208 7 
Tân di/Tân di hoa, Cảo bản, Bạch chỉ, Phòng 
phong, Tế tân, Xuyên khung, Thăng ma, 
Cam thảo 

Uống   

209 8 Tân di hoa, Thăng ma, Xuyên khung, Bạch 
chỉ, Cam thảo Uống   

210 9 

Thục địa, Hoài sơn, Đan bì/Mẫu đơn bì/ 
Đơn bì, Bạch linh, Trạch tả, Sơn thù, Câu 
kỷ tử, Cúc hoa, Đan sâm, Thảo quyết minh, 
(Đậu đen) 

Uống   

211 10 
Thục địa, Hoài sơn, Đan bì/Đơn bì/Mẫu 
đơn bì, Bạch linh/Bạch phục linh/Phục linh, 
Trạch tả, Sơn thù, Câu kỷ tử, Cúc hoa 

Uống   

212 11 
Thục địa, Hoài sơn, Trạch tả, Cúc hoa, 
Thảo quyết minh, Hạ khô thảo, Hà thủ ô đỏ, 
(Đương quy)  

Uống   

213 12 
Thương nhĩ tử, Hoàng kỳ, Bạch chỉ, Phòng 
phong, Tân di hoa, Bạch truật, Bạc hà, 
(Kim ngân hoa) 

Uống   

214 13 

Thương nhĩ tử, Tân di hoa, Cỏ hôi, Bạch 
chỉ, Tế tân, Xuyên khung, Hoàng kỳ, Cát 
cánh, Sài hồ bắc, Bạc hà, Hoàng cầm, Chi 
tử, Phục linh 

Uống   

215 14 Tinh dầu tràm/Cineol, Tinh dầu gừng, Tinh 
dầu tần, Menthol, (Eucalyptol) Uống   

  XI Nhóm thuốc dùng ngoài   

216 1 
Camphor/Long não, Tinh dầu bạc hà, Tinh 
dầu tràm, Tinh dầu hương nhu, Tinh dầu 
quế, (Methol) 

Dùng 
ngoài   
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Thành phần thuốc Đường 
dùng 

Ghi chú thông tin 
cần lưu ý trong 

chỉ định, sử dụng
(1) (2) (3) (4) (5) 

217 2 Dầu gió các loại Dùng 
ngoài   

218 3 Dầu gừng Dùng 
ngoài   

219 4 Địa liền, Thương truật, Đại hồi, Quế chi, 
Thiên niên kiện, Huyết giác, Long não 

Dùng 
ngoài   

220 5 Hoàng bá, Hoàng liên, Hoàng đằng, Sài hồ Dùng 
ngoài   

221 6 Lá xoài Dùng 
ngoài   

222 7 
Long não/Camphor, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu 
quế, (Methyl salycilat), (Menthol/Eucalyptol), 
(Gừng), (Tinh dầu hương nhu trắng) 

Dùng 
ngoài   

223 8 

Mã tiền, Huyết giác, Ô đầu, Đại hồi, Long 
não, Một dược, Địa liền, Nhũ hương, Đinh 
hương, Quế, Gừng, Methyl salicylat, 
Gelatin, Ethanol 

Dùng 
ngoài   

224 9 

Ô đầu, Địa liền, Đại hồi, Quế nhục/Quế chi, 
Thiên niên kiện, (Uy Linh tiên), (Mã tiền), 
Huyết giác, (Xuyên khung), Methyl salicylat/ 
Camphora, (Tế tân), (Riềng) 

Dùng 
ngoài   

225 10 
Ô đầu, Địa liền, Tạo giác thích, Độc hoạt, 
Đại hồi, Tế tân, Quế nhục, Thiên niên kiện, 
Xuyên khung, Mã tiền, Uy linh tiên 

Dùng 
ngoài   

226 11 
Ô đầu, Mã tiền/Địa liền, Thiên niên kiện, 
Quế nhục/Quế chi, Đại hồi, Huyết giác, 
Tinh dầu Long não, Methyl salicylat 

Dùng 
ngoài   

227 12 Tinh dầu Thiên niên kiện, Tinh dầu thông, 
Menthol, Methyl salicylat 

Dùng 
ngoài   

228 13 Tinh dầu tràm, (Mỡ trăn), (Nghệ) Dùng 
ngoài   

229 14 Trầu không Dùng 
ngoài   

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Thị Xuyên 
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